
PHỤ LỤC 01
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

THÀNH PHỐ QUY NHƠN
(Kèm Nghị Quyết số         /2024/NQ-HĐND ngày        /        /2024 của HĐND thành phố Quy Nhơn)

Đơn vị tính: triệu đồng

MDA  Điều chỉnh, bổ sung 

 Kế hoạch trung 
hạn GĐ 2021-
2025 sau điều 
chỉnh bổ sung 

 Ghi chú 

 Giảm (-)  Tăng (+) 

TỔNG CỘNG                   -               1.498.437                 145.350                 145.350                       1.498.437                           -    

CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN        1.498.437            145.350            145.350                1.498.437                     -    

 I  Công trình chuyển tiếp từ GĐ 2016-2020        1.395.037            139.950              25.000                1.280.087                     -    

    1    Công trình thanh toán nợ                   -              25.000                     -                  5.000                     30.000                     -     
a Dự án nhóm B -                -                     -                     -                     -                             -                     

b Dự án nhóm C -                
1 Quyết toán công trình hoàn thành 25.000                5.000                  30.000                        

    2    Công trình chuyển tiếp       1.370.037            139.950              20.000                1.250.087                     -     
a Dự án nhóm B                   40.000                   25.000                   20.000                           35.000                          -   

1 7428878 Tuyến đường Long Vân - Gò Tù          104.582 15.000                20.000                35.000                        

2

HTKT khu dân cư liền kề nối khu vực 4-5 
phường Bùi Thị Xuân (khu vực đầm Lò Rèn) 15.000                15.000                -                              

3 7624471

HTKT khu dân cư Vân Hà, phường Nhơn 
Phú 120.220        10.000                10.000                -                              

b  Dự án nhóm C                   -          1.330.037           114.950                    -                 1.215.087                    -   

4

Chi bồi thường giải phóng mặt bằng các dự 
án 1.330.037           114.950              1.215.087                   

II  Công trình giai đoạn 2021-2025 4.500            2.500              -                  1.000              3.500                     -                  
b Dự án nhóm C 4.500            2.500             -                 1.000             3.500                    -                 

1 7953545

Tuyến mương kín dọc đường số 6 xã Nhơn 
Hải 4.500            2.500                  1.000                  3.500                          

TT Danh mục dự án, công trình
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1
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 III  Công trình giai đoạn 2022-2025            38.850              20.900                     -                17.650                     38.550                     -   

1 7984713

Nâng cấp BTN đường Trần Phú (đoạn từ 
đườngTăng Bạt Hổ - Lý Thường Kiệt)

            2.181 1.900                  250               2.150                          

2

Khu sinh hoạt nhân dân khu vực 6 phường 
Nhơn Bình 2.460            1.500                  900                     2.400                          

3 8039637

Cải tạo cảnh quan bãi trước xã Nhơn Châu               34.209 

17.500                16.500          34.000                        

 IV  Công trình giai đoạn 2023 - 2025            59.936            56.000                3.400                5.400                     58.000                     -     

1

8042654
Chỉnh trang đô thị nút giao thông Bạch Đằng
– Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng

14.482          10.000                4.000                  14.000                        

2 8073512

Xây dựng nhà mẫu giáo kết hợp khu sinh
hoạt nhân dân khu phố 9, phường Trần
Quang Diệu             4.479 4.200                  200               4.400                          

3

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục
thường xuyên thành phố Quy Nhơn (hạng
mục phòng học, công trình phụ trợ) 13.981          15.000                1.500                  13.500                        

4
8062170 Trạm y tế phường Nhơn Bình             5.629 6.300                  700               5.600                          

5 8063656

Nâng cấp, mở rộng GTNT giai đoạn 2 từ
Trường cây thẻ xóm 1 thôn Thanh Long đến
nhà ông Nguyễn Anh Dũng xóm 2 thôn Mỹ
Lợi, xã Phước Mỹ 1.795            2.200                  500               1.700                          

6 8051521

Cải tạo Chợ xã Nhơn Lý theo mô hình chợ
bảo đảm an toàn thực phẩm 1.996            1.100                  300                     1.400                          

7

8063972

Nâng cấp, cải tạo HTKT tuyến đường Hùng
Vương (đoạn từ Cầu Đôi đến Ngã 3 Ông
Thọ) 14.491          14.500                100               14.400                        
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8
8075289

Xây dựng bồn hoa vỉa hè đường Trần Hưng 
Đạo (đoạn trước nhà Thờ Chánh Hòa) 1.100            200                     900                     1.100                          

9
8071272

Nhà SHND kết hợp lớp mẫu giáo khu vực 8 
phường Nhơn Phú 1.983            2.500                  600               1.900                          

 V  Công trình thực hiện GĐ 2024-2025            24.000                2.000              96.300                   118.300                     -     

1
8088129

Xây dựng vịnh đậu xe phía Tây đường Đô 
Đốc Bảo             3.890 1.500                  2.300            3.800                          

2

8071275

Nâng cấp, cải tạo hạ tầng kỹ thuật tuyến 
đường Lê Lợi (đoạn Lê Đức Thọ - Đống 
Đa), thành phố Quy Nhơn             3.586 2.500                  1.000            3.500                          

3
8093320

Nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn 
phường, thành phố Quy Nhơn năm 2024             7.600 7.000                  600               7.600                          

4 Hội trường UBND phường Ghềnh Ráng 6.305            3.000                  3.300            6.300                          

5
Phố đi bộ đường Nguyễn Thiếp, thành phố 
Quy Nhơn 2.000                  2.000            -                              

6

8094465

Nâng cấp, cải tạo mương thoát nước cống 
Bốn Phương (đoạn hạ lưu), phường Bùi Thị 
Xuân 2.000            2.000                  2.000                          

7
Sửa chữa cầu tàu, Nhà giữ xe đạp, xe máy 
khu neo đậu tàu thuyền 486               450                     450                             

8
Xây dựng nhà lưu trữ, bảo quản hồ sơ đăng 
ký xe và hồ sơ nghiệp vụ công an thành phố 9.890            9.800                  9.800                          

9
Cải tạo các nhà làm việc Sở Chỉ huy Ban 
CHQS thành phố Quy Nhơn 3.460            3.400                  3.400                          

10

Bê tông GTNT tuyến đường từ số nhà 179 
Âu Cơ, khu phố 4 đến nhà ông Trần Văn 
Hảo khu phố 5, phường Bùi Thị Xuân 2.030            2.000                  2.000                          
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11

Xây dựng nhà mẫu giáo kết hợp khu sinh 
hoạt nhân dân khu vực 8, phường Bùi Thị 
Xuân 4.873            4.800                  4.800                          

12
Cải tạo nhà sinh hoạt nhân dân khu vực 4, 
phường Đống Đa 1.187            1.000                  100                     1.100                          

13
Nhà mẫu giáo kết hợp khu sinh hoạt nhân 
dân khu vực 2, phường Hải Cảng 2.432            2.400                  2.400                          

14
Nhà mẫu giáo kết hợp khu sinh hoạt nhân 
dân khu vực 9, phường Hải Cảng 3.473            3.400                  3.400                          

15
Sửa chữa nhà sinh hoạt nhân dân khu phố 4 
phường Ngô Mây 580               550                     550                             

16
Cải tạo, sửa chữa Chợ Chương Dương thành 
phố Quy Nhơn 2.811            2.800                  2.800                          

17
Khu sinh hoạt nhân dân khu vực 2 phường 
Nhơn Bình 2.993            2.900                  2.900                          

18 Sửa chữa Trạm y tế phường Thị Nại 1.175            1.100                  1.100                          

19
Nhà mẫu giáo kết hợp khu sinh hoạt nhân 
dân khu vự 8, phường Trần Quang Diệu  4939 4.900                  4.900                          

20
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu đất chợ tạm 
xã Phước Mỹ 4.853            4.800                  4.800                          

21 Sửa chữa Trạm Y tế xã Nhơn Hội
1.896            1.850                  1.850                          

22
Xây dựng vỉa hè gạch block các tuyến đường 
còn lại xã Nhơn Lý 1.200            1.200                  1.200                          

23
Cải tạo nhà sinh hoạt nhân dân thôn Lý 
Lương, xã Nhơn Lý 1.180            1.150                  1.150                          

24
Sửa chữa, cải tạo Chợ Khu 6 thành phố Quy 
Nhơn 5.387            5.300                  5.300                          
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25
Nâng cấp, cải tạo HTKT tuyến đường 
Nguyễn Công Trứ 

            4.488 4.400                  4.400                          

26
Xây dựng vịnh đậu xe tại các tuyến đường 
Nguyễn Huệ, Phạm Ngọc Thạch, Lê Duẩn

            5.022 5.000                  5.000                          

27

Nâng cấp, cải tạo HTKT tuyến
đường Trần Hưng Đạo (Lê Hồng Phong - Lê 
Lợi)            10.826 10.700                10.700                        

28

Tuyến đường bê tông từ cổng Công ty Phân 
bón Nhật Nam đến suối Hàn, phường Bùi 
Thị Xuân             1.160 1.100                  1.100                          

29
Xây mới nhà làm việc Trạm y tế phường
Nguyễn Văn Cừ 6.070            2.500                  2.000                  4.500                          

30
Xây mới nhà làm việc Trạm y tế phường 
Nhơn Phú             6.133 2.000                  2.000                  4.000                          

31 Xây mới nhà làm việc Trạm y tế xã Nhơn Lý 
8.002            2.500                  4.000                  6.500                          

 VI  Công trình chuẩn bị đầu tư năm 2024                     -                      -                5.000                     5.000                    -   

1
Nâng cấp tuyến đường Xuân Diệu (đoạn 
từ phía sau Quảng Trường Nguyễn tất 
Thành đến ngã 6 Ngô Mây) 950               400             400                    

2
Tư vấn thiết kế ý tưởng Đề án Phố đi bộ 
Quy Nhơn 995               400             400                    

3 Lắp đặt bộ chữ "I LOVE QUY NHƠN" 200             200                    
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4

Sửa chữa, mua sắm thiết bị Trung tâm 
Văn hóa - Thể Thao xã, Nhà văn hóa 03 
thôn và lắp dựng Camera an ninh xã 
Nhơn Hải  200             200                    

5
Xây dựng điểm trưng bày sản phẩm du 
lịch, sản phẩm OCOP xã Nhơn Hải 200             200                    

6
Cải tạo, trùng tu Tượng đài Trần Hưng 
Đạo và cảnh quan xung quanh 200             200                    

7
Cải tạo, sửa chữa Trung tâm hành chính 
thành phố Quy Nhơn 200             200                    

8
Chống dột Nhà văn hóa xã Nhơn Lý (nhà 
hiện trạng) 200             200                    

9
Sửa chữa, cải tạo nhà sinh hoạt nhân dân 
khu phố 2 phường Ngô Mây 200             200                    

10
Cải tạo chợ Trại phường Trần Quang 
Diệu 200             200                    

11
Cải tạo sân khấu hội trường A, xây dựng 
nhà để xe Trung tâm Văn hóa - Thông tin 
- Thể thao thành phố 200             200                    

12
Cải tạo nhà sinh hoạt Câu lạc bộ hưu trí 
thành phố Quy Nhơn 200             200                    

13
Cải tạo Nghĩa trang liệt sĩ phường Trần 
Quang Diệu 200             200                    

14

Khắc phục, hư hỏng Kè chắn sóng biển 
đường An Dương Vương khu vực 5, 
phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy 
Nhơn 300             300                    

6



MDA  Điều chỉnh, bổ sung 

 Kế hoạch trung 
hạn GĐ 2021-
2025 sau điều 
chỉnh bổ sung 

 Ghi chú 

 Giảm (-)  Tăng (+) 

TT Danh mục dự án, công trình

 Kế hoạch 
trung hạn GĐ 

2021-2025   

 Tổng mức 
đầu tư/khái 

toán 

15
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên xã 
từ ngã ba Kim Long đến trường TH thôn 
Thanh Long, xã Phước Mỹ (giai đoạn 1) 300             300                    

16
Nâng cấp GTNT liên thôn từ trường Mẫu 
giáo đến nhà ông Nguyễn Long Khánh 
xóm 2 thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ 200             200                    

17
Nâng cấp GTNT liên thôn từ cầu chợ 
chiều đến cầu Nhị Hà thôn Mỹ Lợi 200             200                    

18
Xây dựng kè đường Nguyễn Dữ phường 
Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn 300             300                    

19
Cải tạo vỉa hè đường Hoa Lư (đoạn từ 
Cầu vượt ngã 5 Đống Đa - Cầu Chữ I) 
thành phố Quy Nhơn 300             300                    

20
Cải tạo khu sinh hoạt nhân dân khu vực 
11 phường Đống Đa 200             200                    

21
Cải tạo vỉa hè và vịnh đậu xe đường 
Phạm Hùng (Đoạn Trường Chinh - 
Hoàng Diệu) thành phố Quy Nhơn 200             200                    
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